Mẫu số 07
	TÊN DOANH NGHIỆP
__________

Số: ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
……., ngày … tháng … năm ……



BÁO CÁO
Tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, 
nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng
____________
Kính gửi: Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………… Fax: ……………………………………………..
Email: ……………………………………….. Website: ………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy tờ khác có giá trị tương đương ………………………………………………………………………………………
Do …………………………………………………… cấp ngày …………………………………
Số Giấy phép kinh doanh SPDVMMDS: ……………………………… cấp ngày: …………..
I. TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ (NĂM....-....)
1. Tình hình kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự
	TT
	Tên nhóm sản phẩm
	Số lượng
	Thông tin khách hàng
	Thông tin người dùng cuối
	Ghi chú

	
	
	
	Tên khách hàng
	Địa chỉ
	Mục đích, phạm vi sử dụng
	Tên khách hàng
	Địa chỉ
	Mục đích, phạm vi sử dụng
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tình hình kinh doanh dịch vụ mật mã dân sự
	TT
	Tên nhóm sản phẩm
	Số lượng
	Thông tin khách hàng
	Thông tin người dùng cuối
	Ghi chú

	
	
	
	Tên khách hàng
	Địa chỉ
	Mục đích, phạm vi sử dụng
	Tên khách hàng
	Địa chỉ
	Mục đích, phạm vi sử dụng
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ (NĂM.....-...)
1. Tình hình xuất khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Số Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu SPMMDS:cấp ngày:
(Nội dung kê khai theo từng Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đã được cấp).
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên hãng
	Model/ Part number
	Mã HS
	Số lượng cấp phép
	Số lượng xuất thực tế
	Mục đích xuất khẩu

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Tình hình nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên hãng
	Model/ Part number
	Mã HS
	Số lượng cấp phép
	Số lượng nhập thực tế
	Mục đích nhập khẩu

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





